CHƯƠNG VI: CƠ  SỞ  CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I.  Nội năng và sự biến đổi nội năng:

1. Nội năng:  Trong nhiệt động lực học, nội năng của của vật bằng tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật
      Chú ý:   + Nội năng phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích:  U = f(T;V)

                    +  Nội năng của khớ lí tưởng chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ
2. Độ biến thiên nội năng ((U) là phần nội năng tăng thêm hay giảm bớt đi trong một quá trình.





(U = U2 – U1

      + Nếu U2 > U1 => (U > 0: Nội năng của vật tăng
.

             + Nếu U2 < U1 => (U < 0: Nội năng của vật giảm.

3. Các cách làm thay đổi nội năng:  Thực hiện công và truyền nhiệt.

4. Nhiệt lượng: là số đo độ biến thiên của nội năng trong quá trình truyền nhiệt.



∆U = Q  

Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của chất rắn hay lỏng:   Q = mc∆t   (   
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    Trong đó:        

+ c: nhiệt dung riêng của chất cấu tạo nên vật (J/kg.K)

+ m: khối lượng của vật.

+ 
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: độ biến thiên nhiệt độ ( t1: nhiệt độ ban đầu; t2: nhiệt độ sau)

+ Q: nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra (J)

II. Các nguyên lý của nhiệt động lực học:

1. Nguyên lý I NĐLH: “ Độ biến thiên nội năng của hện bằng tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được”    

Biểu thức:   (U = A  +  Q

Quy ước về dấu của nhiệt lượng và công:

+ Q > 0: Hệ nhận nhiệt lượng.

+ Q < 0: Hệ truyền nhiệt lượng.

+ A > 0: Hệ nhận công.

+ A < 0: Hệ thực hiện công.

2. Nguyên lý I NĐLH  trong các đẳng quá trình:
     ( Quá trình đẳng tích: (
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     ( Quá trình đẳng nhiệt:  (
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 III. Nguyên lý II nhiệt động lực học:

   - Cách phát biểu của Clau-di-út: “Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn”.

   - Cách phát biểu của Các-nô: “Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành cụng cơ học”.

B. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT

Câu 1: Nội năng của một vật là

A. tổng động năng và thế năng của vật.

B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.

D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.

Câu 2: Chọn câu không đúng khi nói về nội năng.

A. Nội năng là một dang năng lượng.

B. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

C. Nội năng là nhiệt lượng.

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.

Câu 3: Tìm phát biểu sai.

    A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác

    B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

    C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.

    D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.

Câu 4: Cách nào sau đây không làm thay đỏi nội năng của vật?

    A. Cọ xát vật lên mặt bàn.                                 B. Đốt nóng vật.

    C. Làm lạnh vật.                                                D. Đưa vật lên cao.

Câu 5: Tìm phát biểu sai.

    A. Tác động lên hệ một công có thể làm thay đổi cả tổng động năng chuyển động nhiệt của các hạt tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng.

    B. Nội năng của một hệ nhất định phải có thế năng tương tác giữa các hạt tạo nên hệ.

    C. Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được

    D. Trong quá trình đẳng nhiệt, độ tăng nội năng của hệ bằng nhiệt lượng mà hệ nhận được

Câu 6: Trường hợp làm biến đổi nội năng không do thực hiện công là?

    A. Đun nóng nước bằng bếp.                               B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.

    C. Nén khí trong xilanh.                                      D. Cọ xát hai vật vào nhau.

Câu 7: Chọn phỏt biểu sai. 


A. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng. 


B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng. 


C. Nhiệt lượng là số đo nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt. 


D. Nhiệt lượng không phải là nội năng. 

Câu 8 :  Công thức tính nhiệt lượng là

A. 
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Câu 9 : Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng?

A. Nội năng là một dạng năng lượng.

B. Nội năng là nhiệt lượng.

C. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.

D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, hoặc giảm đi.

Câu 10 : Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?

A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.

C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 11: Nội năng của khí lý tưởng

A. chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ                        B. phụ thuộc vào thể tích.

C. phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ.           D. không phụ thuộc vào thể tích và nhiệt độ.

Câu 12: Tìm phát biểu sai.
    A. Nội năng là một dạng năng lượng nên có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác

    B. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.

    C. Nội năng chính là nhiệt lượng của vật.

    D. Nội năng của vật có thể tăng hoặc giảm.

Câu 13: Chọn phát biểu đúng . 

A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó. 
B. Nội năng gọi là nhiệt lượng. 
C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mật bớt đi trong quá trình truyền nhiệt. 
D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công. 

Câu 14: Chọn phát biểu sai. 


A. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng. 

B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng. 

C. Nhiệt lượng là số đo nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt. 

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Câu 15:  Công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học là
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Câu 16 : Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì 

A. Q < 0 và A > 0.
                     B. Q > 0 và A> 0.



C. Q > 0 và A < 0.

          D. Q < 0 và A < 0.

Câu 17 : Trường hợp nào sau đây ứng với quá trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng?

A. (U = Q với Q >0 .


              B. (U = Q + A với A > 0.

C. (U = Q + A với A < 0.

              D. (U = Q với Q < 0.

Câu 18: Nguyên lý I nhiệt động lực học được diễn tả bởi công thức 
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A. Q > 0 : hệ truyền nhiệt. 
B. A < 0 : hệ nhận công. 
 

       C. Q < 0 : hệ nhận nhiệt. 
D. A > 0 : hệ nhận công. 

Câu 19: Nội năng của hệ sẽ như  thế nào nếu hệ tỏa nhiệt và sinh công?


A. Không đổi.
                                    B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.                 

      C. Giảm. 
                                    D. Tăng. 

Câu 20: Nội năng của hệ sẽ như  thế nào nếu hệ nhận nhiệt và thực hiện công?

A. Tăng. 
                                   B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.          

      C. Không đổi.
                                   D. Giảm. 

Câu 21: Nội năng của hệ sẽ như  thế nào nếu hệ nhận nhiệt và nhận công?
A. Không đổi.                                                    B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.                     

C. Giảm.                                                             D. Tăng. 

Câu 22: Trong quá trình chất khí truyền nhiệt và nhận công thì A và Q trong biểu thức 

(U =  A + Q phải có giá trị 


A. Q < 0, A > 0.
B. Q < 0, A < 0.
C. Q > 0, A > 0.
D. Q > 0, A < 0.

Câu 23: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức  
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A. Q < 0, A > 0.
B. Q > 0, A < 0.
C. Q > 0, A > 0.
D. Q < 0, A < 0.

Câu 24: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào biểu diễn cho quá trình nung nóng  đẳng tích một lượng khí

A. (U = 0.
B. (U = Q.
C. (U = A + Q.
D. (U = A.

Câu 25: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào biểu diễn cho quá trình nung nóng khí trong bình lớn khi bỏ qua sự nở vỡ nhiệt của bình ?


A. (U = 0.
B. (U = A + Q.
C. (U = Q.
D. (U = A.

Câu 26: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và nhận công thì A và Q trong biểu thức           (U = A + Q phải có giá trị


A. Q > 0, A < 0.
B. Q > 0, A > 0.
C. Q < 0, A < 0.
D. Q < 0, A > 0.

 Câu 27: Hệ thức (U = A + Q với A > 0, Q < 0 diễn tả cho quá trình nào của chất khí ?


A. Nhận công và tỏa nhiệt.
B. Nhận nhiệt và sinh công.


C. Tỏa nhiệt và nội năng giảm.
D. Nhận công và nội năng giảm.

 Câu 28: Trường hợp nào dưới đây ứng với quỏ trình đẳng tích khi nhiệt độ tăng ?


A. (U = Q ; Q > 0.

B. (U = A + Q ; A > 0, Q > 0.



C. (U = A ; A > 0.

D. (U = A - Q ; A < 0, Q > 0.

Câu 29: Phát biểu nào sau đây phù hợp với nguyên lý II nhiệt động lực học ?


A. Độ tăng nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.


B. Động cơ nhiệt chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.


C. Nhiệt lượng không thể truyền từ một vật sang vật nóng hơn.


D. Nhiệt lượng truyền cho vật làm tăng nội năng của vật và biến thành công mà vật thực hiện được.

Câu 30: Trong quá trình chất khí truyền nhiệt và sinh công thì A và Q trong biểu thức   

 (U = A + Q phải có giá trị


A. Q < 0, A > 0.
B. Q > 0, A < 0.
C. Q > 0, A > 0.
D. Q < 0, A < 0.

 Câu 31: Trong quá trình biến đổi đẳng tích thì hệ 


A. nhận công và nội năng tăng.
B. nhận nhiệt và nội năng tăng.

       C. nhận nhiệt và sinh cụng.


     D. nhận công và truyền nhiệt.

Câu 32: Chọn phát biểu đúng. 


A. Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được dúng làm tăng nội  năng và thực hiện công. 


B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 


C. Động cơ nhiệt chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. 


D. Nhiệt có thể tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng. 

 Câu 33: Nội năng của hệ sẽ như  thế nào nếu hệ tỏa nhiệt và sinh công ?


A. Không đổi.

B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.


C. Giảm. 

D. Tăng.

Câu 34: Nội năng của hệ sẽ như  thế nào nếu hệ nhận nhiệt và thực hiện công ?


A. Tăng. 

B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.


C. Không đổi.

D. Giảm. 

Câu 35: Nội năng của hệ sẽ như  thế nào nếu hệ nhận nhiệt và nhận công ?


A. Không đổi.

B. Chưa đủ điều kiện để kết luận.


C. Giảm. 

D. Tăng. 

Câu 36: Trong quá trình biến đổi đẳng tích thì hệ 


A. nhận công và nội năng tăng.
B. nhận nhiệt và nội năng tăng.

      C. nhận nhiệt và sinh công.


     D. nhận công và truyền nhiệt.

Câu 37 : Chọn câu đúng.

A. Cơ năng không thể tự chuyển hoá thành nội năng.

B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch.

C. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng nhận được thành công.

D. Động cơ nhiệt có thể chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công
Câu 38: Chọn phát biểu đúng. 

A. Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khớ nhận được dùng làm tăng nội  năng và thực hiện công. 


B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được. 


C. Động cơ nhiệt chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học. 


D. Nhiệt có thể tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng. 

Câu 39: Phát biểu nào sau đây là không đúng.

A. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
B. Nội năng của một vật phụ thuộc nhiệt độ và thể tích của vật.
C. Nội năng có thể biến đổi bằng quá trình truyền nhiệt hoặc thực hiện công.
D. Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt gọi là công.
Câu 40: Một vật được ném lên cao thì

A. nội năng của vật không đổi.
B. nội năng của vật tăng.
C. không thể xác định được nội năng của vật.
D. nội năng của vật giảm.
Câu 41: Câu nào sau đây nói về nội năng là không đúng?

A. Nội năng của một vật không phụ thuôc khối lượng của vật
B. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi.
C. Nội năng và nhiệt lượng có cùng đơn vị.
D. Nội năng là một dạng năng lượng.

Câu 42: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?

A. Mài dao.

B. Đóng đinh.


C. Khuấy nước.

D. Nung sắt trong lò.

Câu 43: Gọi Q là nhiệt lượng mà vật thu vào hay tỏa ra (J); m là khối lượng vật (kg); c là nhiệt dung riêng của chất làm vật (J/kg.K); t là độ biến thiên nhiệt độ (oC hoặc K). Khi nhiệt độ của vật thay đổi, nhiệt lượng mà vật nhận được (hay mất đi) được tính bởi biểu thức

A. Q = mCt.                    B. Q = mC2t.              C. 
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Câu 44: Chuyển động nào dưới đây không cần đến sự biến đổi nhiệt lượng sang công?

A. Chuyển dộng quay của đèn kéo quân.
B. Sự bật lên của nấp ấp nước khi nước trong ấm đang sôi.
C. Bè trôi theo dòng sông.
D. Sự bay lên của khí cầu hở nhờ đốt nóng khí bên trong khí cầu.
Câu 45: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?

A. khối lượng của vật.
B. vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.
D. khối lượng của vật và khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.

Câu 46: Nguyên lý thứ nhất nhiệt động lực học là sự vận dụng của định luật bảo toàn nào sau đây ?

A. Định luật bảo toàn cơ năng.
B. Định luật bảo toàn động lượng.
C. Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng.
D. Định luật II Niutơn.
Câu 47: Theo nguyên lý I nhiệt động lực học, độ biến thiên nội năng của vật bằng

A. tổng đại số công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
B. nhiệt lượng mà vật nhận được.
C. tích của công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
D. công mà vật nhận được.
Câu 48: Chất khí lí tưởng bị nén trong bình. Trong trường hợp nào ta sẽ thu được công lớn nhất, nếu nó

A. không trao đổi nhiệt với môi trường bên ngoài khi dãn nở.






B. dãn nở đẳng nhiệt.
C. dãn nở thấu nhiệt.
D. trong mọi quá trình dãn nở, vì chất khí thực hiện công như nhau.
Câu 49: Quá trình thuận nghịch là quá trình

A. có thể diễn ra theo hai chiều.
B. trong đó vật có thể quay về trạng thái ban đầu.
C. trong đó vật có thể tự quay về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của các  vật khác.
D. trong đó vật (hay hệ) có thể tự quay về trạng thái ban đầu mà không cần đến sự can thiệp của các vật khác.

Câu 50: Tìm cụm từ thích hợp điền khuyết vào phần còn trống trong câu sau:

“Trong các quá trình................toàn bộ nhiệt lượng mà khí nhận đựơc chuyển hóa hết thành công mà khí sinh ra.”

A. đẳng nhiệt.

B. đẳng áp.


C. đẳng tích.

D. khép kín (chu trình).
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